
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TỈNH ĐỒNG THÁP Ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:           /QĐ-UBND Đồng Tháp, ngày        tháng        năm 2026

QUYẾT ĐỊNH
Trợ cấp tiền mai táng phí cho các đối tượng theo Quyết định 

số 49/2015/QĐ-TTg ngày 14 tháng 10 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16 tháng 6 năm 2025;
Căn cứ Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg ngày 14 tháng 10 năm 2015 của 

Thủ tướng Chính phủ về một số chế độ, chính sách đối với dân công hỏa tuyến 
tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và 
làm nhiệm vụ quốc tế; 

Căn cứ Thông tư liên tịch số 138/2015/TTLT-BQP-BLĐTBXH-BTC ngày 
16 tháng 12 năm 2015 của liên Bộ: Quốc phòng, Lao động - Thương binh và Xã 
hội, Tài chính hướng dẫn thực hiện Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg ngày 14 
tháng 10 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về một số chế độ, chính sách đối 
với dân công hỏa tuyến tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chiến 
tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế;

Căn cứ Quyết định số 02/2025/QĐ-UBND ngày 08 tháng 7 năm 2025 của 
Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn 
của Sở Nội vụ tỉnh Đồng Tháp

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 1177/TTr-SNV ngày 
11 tháng 02 năm 2026.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giải quyết chế độ trợ cấp tiền mai táng phí cho 20 đối tượng là dân 
công hỏa tuyến tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ 
Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế theo Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg ngày 14 
tháng 10 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ (Danh sách đính kèm).

Tổng số tiền thực hiện trợ cấp là: 468.000.000 đồng (Bằng chữ: Bốn trăm 
sáu mươi tám triệu đồng).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài 

chính, Nội vụ; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường và cá nhân có tên 
tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:
- Như Điều 3;                                                             
- CT, các PCT UBND tỉnh;                                   
- VPUBND: CVP, các PCVP;
- Lưu: VT, KGVX (Như).  

                                              

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
        KT. CHỦ TỊCH
        PHÓ CHỦ TỊCH

Huỳnh Minh Tuấn

https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=49/2015/Q%C4%90-TTG&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG THÁP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH ĐỐI TƯỢNG HƯỞNG TRỢ CẤP TIỀN MAI TÁNG PHÍ THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 49/2015/QĐ-TTG
(Kèm theo Quyết định số            /QĐ-UBND ngày       /       /2026 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

Thông tin người có công Thông tin thân nhân người có công (người hưởng trợ cấp)

STT Số hồ sơ

Họ và tên Năm 
sinh Nơi thường trú Ngày từ 

trần Họ và tên Ngày tháng 
năm sinh

Mối 
quan 

hệ
Nơi thường trú 

Số tiền trợ 
cấp mai táng 

phí

Xã Mỹ Tịnh An  

1 616 Nguyễn Văn Tám 1949
Ấp Trung Lợi, 

xã Mỹ Tịnh An, 
tỉnh Đồng Tháp

23/01/2026 Lương Thị Ba 02/4/1955 Vợ
Ấp Trung Lợi, 

xã Mỹ Tịnh An, 
tỉnh Đồng Tháp

23.400.000

Xã Bình Phú  

2 617 Nguyễn Thị Bé 1954
Ấp Bình Thạnh, 

xã Bình Phú, 
tỉnh Đồng Tháp

14/01/2026 Lê Thị Hồng Thức 15/9/1986 Con
Ấp Bình Thạnh, 

xã Bình Phú, 
tỉnh Đồng Tháp

23.400.000

Xã Kim Sơn          

3 618 Nguyễn Thị Tơ 1948
Ấp Tây, 

xã Kim Sơn, 
tỉnh Đồng Tháp

25/12/2025 Nguyễn Văn Liệt 01/01/1945 Chồng
Ấp Tây, 

xã Kim Sơn, 
tỉnh Đồng Tháp

23.400.000

Xã Long Định

4 619 Phan Văn Chim 1946
Ấp Đông,

xã Long Định,
tỉnh Đồng Tháp

18/12/2025 Đặng Thị Liên 01/02/1950 Vợ
Ấp Đông,

xã Long Định,
tỉnh Đồng Tháp

23.400.000



3

Xã Vĩnh Kim          

5 620 Võ Thị Ngọc Tuyết 1941

Ấp Vĩnh Hòa, 

xã Vĩnh Kim, 

tỉnh Đồng Tháp

02/12/2025 Nguyễn Thị Hoa Phượng 10/02/1964 Con

Ấp Vĩnh Hòa, 

xã Vĩnh Kim, 

tỉnh Đồng Tháp

23.400.000

6 621 Nguyễn Thị Đủ 1942

Ấp Vĩnh Hòa, 

xã Vĩnh Kim, 

tỉnh Đồng Tháp

11/01/2026 Nguyễn Thị Nga 01/01/1965 Con

Ấp Vĩnh Hòa, 

xã Vĩnh Kim, 

tỉnh Đồng Tháp

23.400.000

Xã Long Hưng       

7 622 Nguyễn Thị Bé 1954

Ấp Thạnh Hòa, 

xã Long Hưng, 

tỉnh Đồng Tháp

22/11/2025 Nguyễn Thanh Tuấn 17/7/1991 Con

Ấp Thạnh Hòa, 

xã Long Hưng, 

tỉnh Đồng Tháp

23.400.000

Phường Mỹ Ngãi

8 541 Nguyễn Văn Thang 1949
Khóm 16, 

phường Mỹ Ngãi,
 tỉnh Đồng Tháp

29/11/2025 Nguyễn Văn Thật 19/02/1978 Con
Khóm 16, 

phường Mỹ Ngãi, 
tỉnh Đồng Tháp

23.400.000

9 542 Nguyễn Văn Mừng 1948
Khóm 16, 

phường Mỹ Ngãi,
 tỉnh Đồng Tháp

05/01/2026 Nguyễn Hữu Tâm 30/7/1984 Con
Khóm 4, 

phường Mỹ Ngãi, 
tỉnh Đồng Tháp

23.400.000

Xã Bình Hàng Trung

10 543 Phạm Thị Chấm 1957
Ấp 4, 

xã Bình Hàng Trung,
 tỉnh Đồng Tháp

01/11/2025 Trần Văn Ngoãn 01/01/1987 Con
Ấp 4, 

xã Bình Hàng Trung,
 tỉnh Đồng Tháp

23.400.000



4

Xã Mỹ Thọ

11 544 Nguyễn Văn Tha 1957
Ấp Mỹ Đông Ba, 

xã Mỹ Thọ, 
tỉnh Đồng Tháp

19/11/2025 Nguyễn Kim Đông 01/01/1982 Con
Ấp Mỹ Đông Ba, 

xã Mỹ Thọ, 
tỉnh Đồng Tháp

23.400.000

Xã Đốc Binh Kiều 

12 545 Nguyễn Văn Phơi 1936
Ấp 5, 

xã Đốc Binh Kiều,
 tỉnh Đồng Tháp

23/6/2025 Nguyễn Văn Cuôi 19/9/1980 Con
Ấp 5, 

xã Đốc Binh Kiều, 
tỉnh Đồng Tháp

23.400.000

13 546 Nguyễn Văn Phước 1941
Ấp 3, 

xã Đốc Binh Kiều,
 tỉnh Đồng Tháp

20/12/2025 Nguyễn Văn Nghĩa 19/5/1984 Con
Ấp 3, 

xã Đốc Binh Kiều, 
tỉnh Đồng Tháp

23.400.000

Xã Thường Phước

14 547 Trương Văn Rồng 1952
Ấp 1, 

xã Thường Phước,
 tỉnh Đồng Tháp

09/11/2025 Trương Văn Phố 18/4/1991 Con
Ấp 1, 

xã Thường Phước, 
tỉnh Đồng Tháp

23.400.000

Phường Thường Lạc

15 548 Nguyễn Văn Chanh 1930
Khóm Bình Hòa Hạ,
 phường Thường Lạc, 

tỉnh Đồng Tháp
24/8/2025 Nguyễn Thị Đẹt 01/01/1980 Con

Khóm Bình Hòa Hạ,
 phường Thường Lạc,

 tỉnh Đồng Tháp
23.400.000

Xã Mỹ An Hưng

16 549 Đào Thị Oanh 1956
Ấp An Quới, 

xã Mỹ An Hưng,
 tỉnh Đồng Tháp

27/11/2025 Tô Minh Thì 01/01/1985 Con
Ấp An Quới, 

xã Mỹ An Hưng, 
tỉnh Đồng Tháp

23.400.000



5

Phường Hồng Ngự

17 560 Nguyễn Thị Thơm 1951

Khóm 5, 

phường Hồng Ngự,

 tỉnh Đồng Tháp

31/12/2025 Nguyễn Văn Tân 01/01/1942 Chồng

Khóm 5, 

phường Hồng Ngự, 

tỉnh Đồng Tháp

23.400.000

18 561 Nguyễn Văn Đời 1961

Khóm Mương Nhà Máy, 

phường Hồng Ngự,

 tỉnh Đồng Tháp

31/10/2025 Hà Thị Dung 01/01/1966 Vợ

Khóm Mương Nhà Máy,

 phường Hồng Ngự, 

tỉnh Đồng Tháp

23.400.000

Xã Tân Thành  

19 562 Võ Văn Đơn 1942

Ấp Chòi Mòi, 

xã Tân Thành, 

tỉnh Đồng Tháp

13/12/2025 Võ Văn Mơn 11/5/1990 Cháu

Ấp Chòi Mòi, 

xã Tân Thành, 

tỉnh Đồng Tháp

23.400.000

Xã An Long  

20 563 Nguyễn Văn Bơ 1946

Ấp Nhứt, 

xã An Long, 

tỉnh Đồng Tháp

07/01/2026 Nguyễn Thành Nhân 01/01/1985 Con

Ấp Nhứt, 

xã An Long, 

tỉnh Đồng Tháp

23.400.000

 
 

 Tổng cộng: 
       

468.000.000
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